
STT TÊN LỚP MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH
1 SH08A1 0853010021 Mai Thị Xuân ánh 02/09/1989
2 SH08A1 0853010023 Kiều Nguyễn Hồng Ân 25/11/1990
3 SH08A1 0853010038 Đinh Tấn Bê 20/06/1989
4 SH08A1 0853010047 Nguyễn Ngọc Phương Bình 13/04/1989
5 SH08A1 0853010055 Trần Huệ Bình 22/07/1990
6 SH08A1 0853010060 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 24/05/1990
7 SH08A1 0853010061 Nguyễn Thị Minh Châu 31/01/1990
8 SH08A1 0853010134 Lê Văn Dũng 30/05/1989
9 SH08A1 0853010139 Đàm Thị Thanh Dương 27/04/1990

10 SH08A1 0853010143 Nguyễn Thị Thùy Dương 19/01/1990
11 SH08A1 0853010152 Danh Thị Anh Đào 17/01/1990
12 SH08A1 0853010187 Trần Ngọc Giàu 18/05/1990
13 SH08A1 0853010203 Đàm Chí Hải 18/06/1989
14 SH08A1 0853010210 Phạm Hữu Minh Hải 11/09/1990
15 SH08A1 0853010233 Dương Thị Ngọc Hân 21/11/1990
16 SH08A1 0853010262 Trần Chí Hiếu 26/01/1990
17 SH08A1 0853010289 Lê Thị Bích Hồng 19/06/1989
18 SH08A1 0853010312 Nguyễn Ngọc Huyền 16/04/1990
19 SH08A1 0853010336 Võ Hoàng Phi Hưng 31/05/1990
20 SH08A1 0853010343 Nguyễn Thị Lệ Hương 20/10/1990
21 SH08A1 0853010381 Đặng Nguyên Khôi 15/10/1990
22 SH08A1 0853010400 Nguyễn Xuân Lãm 20/01/1986
23 SH08A1 0853010402 Dương Thị Lăng 22/03/1990
24 SH08A1 0853010475 Nguyễn Văn Luận 06/03/1990
25 SH08A1 0853010496 Đặng Ngọc Mẫn 06/06/1989
26 SH08A1 0853010529 Bùi Giang Nam 30/09/1990
27 SH08A1 0853010552 Nguyễn Thị Nga 16/06/1989
28 SH08A1 0853010599 Nguyễn Thị Kim Nguyên 11/09/1990
29 SH08A1 0853010614 Đỗ Thành Nhân 22/10/1990
30 SH08A1 0853010644 Nguyễn Thị Cẩm Như 06/02/1990
31 SH08A1 0853010688 Lâm Mỹ Phụng 14/07/1990
32 SH08A1 0853010701 Trần Văn Đình Phương 17/07/1990
33 SH08A1 0853010745 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 04/02/1989
34 SH08A1 0853010750 Đỗ Thanh Sang 08/04/1990
35 SH08A1 0853010752 Huỳnh Thanh Sang 17/09/1990
36 SH08A1 0853010787 Nguyễn Thị Thu Tâm 22/07/1990
37 SH08A1 0853010803 Đặng Châu Thanh 08/05/1990
38 SH08A1 0853010836 Nguyễn Phương Thảo 01/04/1990
39 SH08A1 0853010868 Võ Thiện 11/09/1990
40 SH08A1 0853010895 Nguyễn Ngọc Thùy 23/01/1990
41 SH08A1 0853010896 Đoàn Hà Như Thủy 20/01/1990
42 SH08A1 0853010920 Nguyễn Thị Minh Thư 27/08/1990
43 SH08A1 0853010946 Nguyễn Trung Tín 08/04/1990
44 SH08A1 0853011048 Đặng Thị ánh Tuyết 18/09/1990
45 SH08A1 0853011050 Nguyễn Thị Ngọc Tú 12/01/1989
46 SH08A1 0853011067 Lê Thị út 15/05/1990
47 SH08A1 0853011083 Lương Thị Tường Vi 07/11/1990
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STT TÊN LỚP MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH
48 SH08A1 0853011104 Ngô Hoàng Vũ 03/11/1990
49 SH08A1 0853011123 Nguyễn Thị Bé Vy 10/07/1990
50 SH08A1 0853011134 Lý Mỹ ý 02/09/1990
51 SH08A2 0853010011 Đặng Thị Hoàng Anh 26/10/1990
52 SH08A2 0853010091 Nguyễn Thị Diên 05/05/1990
53 SH08A2 0853010100 Nguyễn Ngọc Du 16/01/1987
54 SH08A2 0853010104 Mai Mỹ Dung 07/10/1990
55 SH08A2 0853010131 Mã Lư Mỹ Duyên 09/10/1990
56 SH08A2 0853010176 H Lễ Ênuỗl 17/01/1990
57 SH08A2 0853010192 Hoàng Thị Hương Hà 11/12/1990
58 SH08A2 0853010197 Vũ Thị Hà 05/10/1990
59 SH08A2 0853010223 Trần Thị Bích Hạnh 27/10/1990
60 SH08A2 0853010239 Nguyễn Thanh Hiền 27/09/1988
61 SH08A2 0853010253 Lê Cao Trung Hiếu 08/05/1990
62 SH08A2 0853010260 Phạm Thị Hiếu 28/01/1990
63 SH08A2 0853010280 Mai Chí Hoàng 18/05/1990
64 SH08A2 0853010298 Cao Anh Huy 20/08/1990
65 SH08A2 0853010327 Hoàng Gia Hưng 12/01/1990
66 SH08A2 0853010334 Thái Tôn Hưng 24/11/1990
67 SH08A2 0853010337 Bùi Thị Thu Hương 22/08/1990
68 SH08A2 0853010344 Nguyễn Thị Minh Hương 03/04/1990
69 SH08A2 0853010372 Bảo Quý Khoa 07/07/1990
70 SH08A2 0853010387 Trần Thị Diễm Kiều 01/09/1990
71 SH08A2 0853010390 Tăng Thị Ngọc Kim 11/09/1990
72 SH08A2 0853010418 Đặng Thị Mỹ Linh 26/04/1990
73 SH08A2 0853010426 Lê Nguyễn Tú Linh 01/02/1990
74 SH08A2 0853010461 Trần Đại Phi Long 12/11/1990
75 SH08A2 0853010465 Nguyễn Hữu Lợi 23/09/1990
76 SH08A2 0853010499 Nguyễn Thị Trà Mi 20/12/1990
77 SH08A2 0853010519 Trần Thị Trà My 14/07/1990
78 SH08A2 0853010520 Tsằn Chi Mỳ 06/09/1990
79 SH08A2 0853010525 Lê Na 25/11/1990
80 SH08A2 0853010526 Lê Chi Na 24/08/1990
81 SH08A2 0853010557 Lê Thị Kim Ngân 11/11/1990
82 SH08A2 0853010561 Phan Hoài Ngân 31/10/1990
83 SH08A2 0853010583 Nguyễn Thị Thùy Ngọc 09/12/1989
84 SH08A2 0853010602 Trần Thanh Nguyên 25/09/1990
85 SH08A2 0853010633 Hoàng Thị Yến Nhị 19/09/1990
86 SH08A2 0853010634 Huỳnh Ngọc Nhuần 14/09/1990
87 SH08A2 0853010637 Nguyễn Thị Nhung 08/04/1990
88 SH08A2 0853010639 Phạm Minh Nhung 12/06/1990
89 SH08A2 0853010660 Trần Đoàn Hoài Oanh 28/07/1989
90 SH08A2 0853010671 Hoàng Văn Phong 05/05/1990
91 SH08A2 0853010827 Bùi Thị Thảo 16/06/1990
92 SH08A2 0853010832 Đàm Phương Thảo 18/06/1990
93 SH08A2 0853010839 Nguyễn Thị Thanh Thảo 31/07/1990
94 SH08A2 0853010843 Phạm Thị Phương Thảo 01/09/1990
95 SH08A2 0853010893 Nguyễn Văn Thuật 25/04/1990
96 SH08A2 0853010902 Khoa Thị Thanh Thúy 02/03/1990
97 SH08A2 0853010938 Trần Thị Thủy Tiên 12/01/1990
98 SH08A2 0853010943 Bùi Trung Tín 02/12/1990
99 SH08A2 0853010947 Lê Thị Tình 02/01/1990

100 SH08A2 0853010959 Đặng Thị Trang 02/09/1990
101 SH08A2 0853010964 Lê Thị Thùy Trang 09/02/1990
102 SH08A2 0853010972 Nguyễn Thị Thiện Trang 25/09/1990
103 SH08A2 0853010977 Phạm Thị Thu Trang 09/10/1990



STT TÊN LỚP MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH
104 SH08A2 0853010986 Dương Bích Trâm   /  /89
105 SH08A2 0853010990 Nguyễn Ngọc Mai Trâm 24/02/1990
106 SH08A2 0853010994 Vy Ngọc Bảo Trâm 24/08/1990
107 SH08A2 0853011001 Phan Nữ Hoàng Trinh 04/08/1990
108 SH08A2 0853011052 Nông Quang Túc 20/08/1990
109 SH08A2 0853011059 Nguyễn Xuân Tùng 20/12/1988
110 SH08A2 0853011070 Trần Thị Vẳng 01/03/1989
111 SH08A2 0853011087 Nguyễn Thị Hồng Viên 10/10/1990
112 SH08A2 0853011106 Ngô Nguyên Vũ 01/10/1990
113 SH08A2 0853011110 Nguyễn Hoàng Vũ 01/06/1990
114 SH08B1 0853010040 Tạ Thị Bích 08/12/1990
115 SH08B1 0853010042 Đinh Thị Thiên Bình 11/11/1990
116 SH08B1 0853010088 Phạm Văn Cường 20/11/1989
117 SH08B1 0853010090 Trương Cún Dếnh 01/11/1989
118 SH08B1 0853010128 Hồ Cẩm Duyên 11/05/1990
119 SH08B1 0853010144 Nguyễn Thị Dương 17/05/1990
120 SH08B1 0853010145 Nguyễn Trí Linh Dương 30/12/1990
121 SH08B1 0853010151 Nguyễn Thị Trang Đài 15/07/1990
122 SH08B1 0853010153 Huỳnh Thị Xuân Đào 29/04/1990
123 SH08B1 0853010158 Lê Tấn Đạt 02/08/1990
124 SH08B1 0853010204 Đinh Thái Minh Hải 10/08/1990
125 SH08B1 0853010218 Nguyễn Đức Hạnh 10/08/1989
126 SH08B1 0853010228 Nguyễn Thị Hằng 07/09/1990
127 SH08B1 0853010242 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/09/1990
128 SH08B1 0853010273 Đậu Thị Hiệp 02/06/1989
129 SH08B1 0853010294 Trần Thị Thu Hồng 03/06/1990
130 SH08B1 0853010295 Đỗ Thanh Hội 29/05/1990
131 SH08B1 0853010398 Trần Thị Xuân Lan 16/07/1990
132 SH08B1 0853010417 Dầu Thị Thục Linh 03/02/1990
133 SH08B1 0853010495 Phạm Thế Mạnh 12/07/1989
134 SH08B1 0853010527 Lê Thị Mỹ Na 20/11/1990
135 SH08B1 0853010560 Nguyễn Vũ Thiên Ngân 15/09/1990
136 SH08B1 0853010597 Lê Đình Nguyên 28/03/1990
137 SH08B1 0853010627 Phạm ý Nhi 02/01/1990
138 SH08B1 0853010643 Lê Thị Tố Như 23/04/1990
139 SH08B1 0853010651 Đặng Thị Mỹ Nị 29/08/1990
140 SH08B1 0853010653 Nguyễn Thị Nở 10/12/1990
141 SH08B1 0853010677 Trương Quang Phú 01/02/1990
142 SH08B1 0853010678 Bùi Viết Phúc 13/04/1990
143 SH08B1 0853010718 Trần Quang 28/05/1990
144 SH08B1 0853010723 Nguyễn Văn Quân 06/12/1989
145 SH08B1 0853010727 Mai Văn Quốc 13/03/1990
146 SH08B1 0853010753 Nguyễn Phạm Hồng Sang 28/08/1990
147 SH08B1 0853010763 Trần Quốc Sơn 19/07/1990
148 SH08B1 0853010770 Lương Thị Tuyết Sương 05/10/1990
149 SH08B1 0853010844 Từ Thị Phương Thảo 01/09/1990
150 SH08B1 0853010890 Trà Ngọc Thuận 18/06/1990
151 SH08B1 0853010915 Bạch Thị Anh Thư 04/01/1990
152 SH08B1 0853010939 Lê Hữu Tiền 22/09/1990
153 SH08B1 0853010942 Hoàng Xuân Tin 20/06/1990
154 SH08B1 0853010945 Nguyễn Hoàng Thiện Tín 24/05/1990
155 SH08B1 0853010989 Nguyễn Huỳnh Trâm 19/01/1990
156 SH08B1 0853010999 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 01/10/1990
157 SH08B1 0853011030 Lê Thanh Tuấn 15/09/1990
158 SH08B1 0853011085 Phan Tiểu Vi 06/05/1990
159 SH08B1 0853011094 Đặng Quang Vinh 09/05/1990



STT TÊN LỚP MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH
160 SH08B1 0853011107 Ngô Quốc Vũ 30/04/1988
161 SH08B1 0853011113 Phạm Đình Vũ 11/04/1990
162 SH08B1 0853011120 Châu Nguyễn Gia Vy 04/08/1990
163 SH08B2 0853010076 Vũ Thị Kim Chung 27/04/1990
164 SH08B2 0853010123 Trần Minh Duy 09/07/1988
165 SH08B2 0853010254 Lê Phước Hiếu 02/10/1990
166 SH08B2 0853010296 Chế Nguyễn Thanh Huệ 05/08/1990
167 SH08B2 0853010382 Nguyễn Ngọc Khuê 17/10/1990
168 SH08B2 0853010484 Nguyễn Thị Bích Lý 31/12/1990
169 SH08B2 0853010587 Trừ Như Ngọc 21/10/1990
170 SH08B2 0853010618 Phan Đức Nhân 01/01/1990
171 SH08B2 0853010664 Nguyễn Văn Phát 01/02/1989
172 SH08B2 0853010710 Nguyễn Thị Phượng 05/10/1990
173 SH08B2 0853010714 Vòng Phượng 29/05/1990
174 SH08B2 0853010728 Nguyễn Thị Kim Quy 18/03/1990
175 SH08B2 0853010788 Tạ Thị Thanh Tâm 17/06/1990
176 SH08B2 0853010846 Vũ Thị Thanh Thảo 25/09/1990
177 SH08B2 0853010907 Nguyễn Thị Bích Thùy 20/08/1990
178 SH08B2 0853010911 Nguyễn Thị Thanh Thủy 23/08/1990
179 SH08B2 0853010919 Nguyễn Ngọc Anh Thư 10/02/1990
180 SH08B2 0853010960 Đoàn Thị Ngọc Trang 29/10/1988
181 SH08B2 0853010962 Lê Thị Ngọc Trang 24/11/1990
182 SH08B2 0853010984 Bùi Ngọc Thảo Trâm 17/08/1990
183 SH08B2 0853010992 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 02/11/1990
184 SH08B2 0853011093 Trương Quốc Việt 20/08/1990
185 SH08B2 105301T804 Dương Bá Phú 02/07/1990
186 SH09A1 0953010376 Huỳnh Lê Ngọc Mai 07/11/1991
187 SH09A1 0953010500 Khổng Tường Như 02/07/1991
188 SH09A1 0953010647 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/03/1991
189 SH09A1 0953010809 Nguyễn Thị Thanh Trúc 05/04/1990
190 SH09A1 0953010853 Nguyễn Vũ Thanh Tùng 07/10/1991
191 SH09A1 0953012131 Huỳnh Hải Đăng 05/08/1991
192 SH09A1 0953012181 Lê Thị Thanh Hằng 07/01/1991
193 SH09A1 0953012768 Đỗ Ngọc Trâm 08/02/1991
194 SH09A2 0953010040 Huỳnh Thị Cài 25/05/1990
195 SH09A2 0953012265 Nguyễn Đình Huy 14/02/1991
196 SH09A3 0953010038 Nguyễn Thị Bích 29/10/1991
197 SH09A3 0953010277 Nguyễn Quang Hưng 02/11/1991
198 SH09A3 0953010309 Trần Thị Diễm Kiều   /  /91
199 SH09A3 0953010765 Lại Văn Trách 17/11/1990
200 SH09A3 0953012058 Nguyễn Văn Công 08/02/1991
201 SH09A3 0953012161 Nguyễn Thu Hà 23/07/1991
202 SH09A3 0953012241 Nguyễn Văn Hoàng 08/05/1990
203 SH09A3 0953012584 Lâm Chếnh Sềnh 20/06/1991
204 SH09A4 0953010389 Nguyễn Đức Nhất Minh 25/01/1991
205 SH09A4 0953010477 Nguyễn Thành Nhân 26/06/1989
206 SH09A4 0953010718 Võ Thị Hoài Thương 20/06/1991
207 SH09A4 0953010849 Lê Thanh Tùng 20/04/1989
208 SH09A4 0953010900 Trần Anh Vũ 08/04/1990
209 SH09A4 0953012003 Nguyễn Trường An 21/06/1991
210 SH09A4 0953012061 Nguyễn Công Cường 21/06/1991
211 SH09A4 0953012063 Trầm Đức Chí Cường 01/08/1991
212 SH09A4 0953012392 Nguyễn Nhật Minh 20/10/1991
213 SH09A4 0953012776 Đổng Hoàng Mỹ Trân 15/04/1991
214 SH09A4 0953012937 Lê Nguyễn Thanh Long 25/12/1991
215 SH10A1 1053010159 Trần Vũ Minh Đức 24/11/1992



STT TÊN LỚP MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH
216 SH10A1 1053010259 Nguyễn Thị Thu Hồng 19/10/1992
217 SH10A1 1053010436 Vũ Thị Hồng Mây 09/08/1992
218 SH10A1 1053010702 Nguyễn Bình Phương Thảo 21/01/1992
219 SH10A1 1053010885 Hứa Lê Tuấn 19/01/1992
220 SH10A1 1053010903 Lương Kim Tuyến 21/06/1992
221 SH10A1 1053010948 Đinh Hoàng Việt 09/06/1992
222 SH10A1 1053012001 Nguyễn Thị Cẩm An 02/02/1992
223 SH10A1 1053012472 Cao Thị Ngà 10/09/1991
224 SH10A1 1053012584 Trương Bá Phúc 25/07/1992
225 SH10A1 1053012593 Huỳnh Thị Trúc Phương 28/12/1992
226 SH10A2 1053010186 Lê Văn Hải 06/11/1991
227 SH10A2 1053010449 Trần Thị Huế Minh 01/01/1992
228 SH10A2 1053010538 Võ Thị ánh Nhi 12/02/1992
229 SH10A2 1053010965 Bùi Tấn Vương 18/06/1992
230 SH10A2 1053012219 Lê Công Hậu   /  /92
231 SH10A2 1053012450 Trần Thị Quế Minh 21/12/1992
232 SH10A2 1053012624 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 18/09/1992
233 SH10A3 1053010054 Biền Tiểu Cảnh 10/11/1992
234 SH10A3 1053010204 Phạm Thị Hồng Hạnh 14/04/1992
235 SH10A3 1053010256 Phạm Thị ánh Hòa 12/10/1992
236 SH10A3 1053010521 Võ Thành Nhân 05/08/1991
237 SH10A3 1053012141 Trần Văn Đại 10/10/1991
238 SH10A4 1053010086 Ngô Ngọc Diệp 28/04/1992
239 SH10A4 1053010443 Lê Văn Minh 24/07/1992
240 SH10A4 1053010550 Hoàng Thị Lệ Như 15/07/1992
241 SH10A4 1053010661 Trần Hữu Tài 14/10/1992
242 SH10A5 1053010122 Lê Trần Quốc Dũng 20/09/1992
243 SH10A5 1053010985 Hà Ngọc Yến 18/02/1992
244 SH10A5 1053012610 Nguyễn Nhật Quang 21/09/1991
245 SH10A5 1053012616 Nguyễn Phước Hoàng Quân 08/06/1991
246 SH10A5 1053012781 Nguyễn Thư Song Thương 28/04/1992
247 SH10A6 0853010619 Phạm Thế Nhân 21/12/1990
248 SH10A6 1053010046 Nguyễn Ngọc Biên 21/11/1991
249 SH10A6 1053010280 Trần Đức Huy 12/02/1992
250 SH10A6 1053010486 Nguyễn Trọng Ngh ĩa 26/12/1992
251 SH10A6 1053010793 Nguyễn Minh Tiến 29/10/1992
252 SH10A6 1053012103 Triệu Mỹ Dung 11/12/1992
253 SH10A6 1053012490 Dương Hoàng Ngọc 30/12/1992
254 SH10A6 1053012520 Trần Thạnh Nghĩa Nhân 08/04/1992
255 SH10A6 1053012570 Trần Thị Ngọc Phấn 02/06/1992
256 SH10A6 1053012841 Nguyễn Thị Thúy Trinh 01/11/1992

Lê Văn Long

Tổng cộng: 256 sinh viên.
Ngày  03 tháng 08 năm 2011

Người lập biểu












